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TRƯỜNG THCS LÊ MINH XUÂN
	ĐỀ THAM  KHẢO HỌC KỲ 2
NĂM HỌC 2023 – 2024

MÔN: TOÁN – KHỐI 7

Ngày : ...../ ..... /2024  

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm)

Câu 1: Nếu các số x, y, z tỉ lệ thuận với các số 3; 5; 2 thì đáp án nào sau đây đúng :

A. 3x=5y=2z            B. 
[image: image1.wmf]111
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                C. 
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             D. 
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Câu 2: Tìm hai số thực x và y biết  [image: image4.png]AR Rl

N



  và [image: image5.png]x+y=—18





A. [image: image6.png]x=—10; y=—28




B. [image: image7.png]x=10; y=8





C. [image: image8.png]Xx=9, y=11




D. [image: image9.png]x=5y=4




Câu 3:  Nếu 
[image: image10.wmf]10

 máy cày cùng năng suất cày xong một cánh đồng trong 
[image: image11.wmf]6

giờ thì 
[image: image12.wmf]20

 máy cày như vậy cài xong cánh đồng đó hết số giờ là 

A. 
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  D. 
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Câu 4. Biểu thức đại số biểu thị: Tích của tổng x và y với hiệu của x và y là

A. 
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D. 
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Câu 5. Giá trị của biểu thức 
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 tại 
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A. 5.
B. 
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C. 3. 
D. 
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Câu 6. Cho hai đa thức 
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. Tổng của 
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Câu 7. Kết quả phép nhân đa thức 
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Câu 8. Một lớp tổ chức trò chơi “Vòng quay may mắn” bằng cách quay vòng quay như hình bên. Xác suất để bạn An chọn được phần thưởng “Sách tham khảo” là

A. 0. 
B. 
[image: image37.wmf]1
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C. 
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Câu 9: Số đo góc B trong hình là?
A. 
[image: image40.wmf]64
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               B. 
[image: image41.wmf]74
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          C. 
[image: image42.wmf]116
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D. 
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Câu 10: Cho  ∆ PQR =  ∆ DEF  trong  đó PQ = 4cm , QR = 6cm,  PR= 7cm . Chu vi tam giác DEF là :

	A.13cm.
	B. 14cm.
	C.17cm.
	D.16cm.


Câu 11:  Cho [image: image44.png]AABC



 cân tại A, có [image: image45.png]


 khẳng định nào đúng? 

A. [image: image46.png]


          B. [image: image47.png]


                 C. [image: image48.png]


                D. [image: image49.png]



Câu 12: Đường thẳng d là đường trung trực của AB. Ảnh nào trong các hình sau đây đúng?
A.[image: image50.png]


                                B.  [image: image51.png]


                             C.  [image: image52.png]


                            D. [image: image53.png]



II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. (1,5 điểm) Tìm hai số x, y biết: 
[image: image54.wmf]911

=

xy

 và  x + y = 60
a) Số học sinh tiên tiến của ba lớp 7A, 7B, 7C tương ứng tỉ lệ với 5; 4; 3. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh tiên tiến,biết rằng lớp 7A có số học sinh tiên tiến nhiều hơn lớp 7B là 3 học sinh
Câu 2. (1điểm):Cho hai đa thức:
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a)Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo lũy thừa giảm của biến      

b)Tính  A(x) + Bx) ;   A(x) - B(x)   
Câu 3. (1điểm): Gieo 1 con xúc xắc cân đối đồng chất .

a) Hãy liệt kê tất cả các trường hợp xảy ra số chấm nhỏ hơn 4

b) Tính xác suất để gieo được mặt chẵn chấm.

Câu 4.  (2,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác BE. Vẽ EH vuông góc với BC (
[image: image56.wmf]HBC

Î

). Gọi K là giao điểm của hai đường thẳng AB và HE. Chứng minh rằng:

a) 
[image: image57.wmf]ABEHBE

D=D

.

b) BE là đường trung trực của đoạn thẳng AH.

c) EK = EC.

Câu 5. (0,5 điểm) Một cửa hàng bán tivi với giá 12 325 000 đồng 1 chiếc. Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cửa hàng giảm 20% cho 1 chiếc tivi. Hỏi Bà Thanh mua chiếc tivi đó thì phải trả bao nhiêu tiền?
Câu 6. (0,5 điểm) Câu 18. (0,5 điểm) Một cái bể đang chứa 3 m
[image: image58.wmf]3

 nước, người ta bơm nước vào bể bằng một cái vòi có lưu lượng chảy là 2 m
[image: image59.wmf]3

/ giờ. Hãy viết công thức biểu thị lượng nước có trong bể sau t giờ. 
HẾT

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ĐA
	C
	A
	A
	B
	A
	D
	A
	D
	A
	D
	C
	B


A. PHẦN TỰ LUẬN (7,5 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	      1a
	Áp dụng tính chất của dãy tỷ số bằng nhau ta có:

                             
[image: image60.wmf]60
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                         x =3.9= 27; 

                         y = 11.3 =33
	0,25

0,25



	         1b
	Gọi số học sinh 3 lớp 7A, 7B, 7C là a, b, c (học sinh) (a,b,c thuộc N)


Ta có: 
[image: image61.wmf]543
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Vậy số học sinh tiên tiến của 3 lớp là 15 HS, 12 HS, 9 HS





	0,25

0,25

0,25

0,25



	         2a
	        A(x) = -5x3 + x4 + 5 – x  + 7x2






A(x) = x4 -5x3 + 7x2 - x+5






         
B(x) = -7x - x2 + x3 + 3x4  + 6






B(x) = 3x4 + x3 - x2 -7x + 6




	0,25

0,25

	2b
	     A(x) + B(x) = x4  -  4x3 + 6x2 – 8x + 11

A(x) - B(x)  = -2x4  -  6x3 + 8x2 +6x -1
	0,25

0,25

	          3
	a)      Số chấm nhỏ hơn 4: 1;2;3;

Vậy có 3 trường hợp

     b) Có ba kết quả thuận lợi cho biến cố là 1, 3, 5

        Vì thế xác suất của biến cố nói trên là 
[image: image67.wmf]31
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	0,25

0,25

0,25

0,25

	4
	

	

	a
	 
[image: image68.wmf]ABEHBE

D=D

 (cạnh huyền - góc nhọn).
	1đ

	b
	 
[image: image69.wmf]ABEHBE

D=D

 suy ra BA = BH, EA = EH. Do đó, BE là đường trung trực của đoạn thẳng AH.
	0,5 + 0,5

	c
	Ta có: EA = EH và 
[image: image70.wmf]µ

µ
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EE

=

 suy ra 
[image: image71.wmf]AEKHEC

D=D

 (cạnh góc vuông - góc nhọn kề).

Do đó, EK = EC.
	0,25

0,25

	5
	Số tiền bà Thanh phải trả là:

12 325 000 . 80% = 9 860 000 đ
	0,5

	6
	Lượng nước chảy được vào bể sau t giờ là: 2.t + 3
	0,5


Xem thêm tại Website VnTeach.Com 
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